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(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7) (8) (11) (10)=(9)/(7) (10)=(9)/(7)

1 UBND xã Phú Thọ 142 0 142 142 100 ĐẠT 0 140 0 140 100 ĐẠT 140 100,00 ĐẠT

2 UBND xã Phú Hiệp 138 0 138 138 100 ĐẠT 1 136 0 136 100 ĐẠT 136 100,00 ĐẠT

3 Phòng Nội vụ 45 0 45 45 100 ĐẠT 0 45 0 45 100 ĐẠT 45 100,00 ĐẠT

4 UBND xã Hiệp Xương 258 0 258 258 100 ĐẠT 76 259 0 259 100 ĐẠT 258 99,61 KHÔNG ĐẠT

5 UBND xã Phú An 432 0 432 432 100 ĐẠT 28 434 1 433 99,77 KHÔNG ĐẠT 431 99,31 KHÔNG ĐẠT

6 UBND Thị Trấn Phú Mỹ 415 1 414 414 99,76 KHÔNG ĐẠT 41 405 2 403 99,51 KHÔNG ĐẠT 402 99,26 KHÔNG ĐẠT

7 UBND xã Phú Bình 238 0 238 238 100 ĐẠT 0 236 0 236 100 ĐẠT 234 99,15 KHÔNG ĐẠT

8 UBND xã Tân Hòa 160 0 160 160 100 ĐẠT 5 160 0 160 100 ĐẠT 158 98,75 KHÔNG ĐẠT

9 UBND xã Phú Thành 160 0 160 160 100 ĐẠT 0 150 0 150 100 ĐẠT 148 98,67 KHÔNG ĐẠT

10 Bộ phận TN & TKQ huyện 1505 3 1502 1502 99,8 KHÔNG ĐẠT 193 1318 0 1318 100 ĐẠT 1286 97,57 KHÔNG ĐẠT

11 UBND xã Phú Lâm 111 0 111 111 100 ĐẠT 13 117 2 115 98,29 KHÔNG ĐẠT 114 97,44 KHÔNG ĐẠT

12 UBND Thị Trấn Chợ Vàm 656 0 656 656 100 ĐẠT 73 657 1 656 99,85 KHÔNG ĐẠT 640 97,41 KHÔNG ĐẠT

13 UBND xã Bình Thạnh Đông 315 0 315 314 99,68 KHÔNG ĐẠT 0 312 0 312 100 ĐẠT 303 97,12 KHÔNG ĐẠT

14 UBND xã Long Hòa 170 0 170 170 100 ĐẠT 0 166 2 164 98,8 KHÔNG ĐẠT 161 96,99 KHÔNG ĐẠT

15 UBND xã Phú Thạnh 152 0 152 152 100 ĐẠT 0 153 1 152 99,35 KHÔNG ĐẠT 146 95,42 KHÔNG ĐẠT

16 UBND xã Phú Xuân 114 0 114 114 100 ĐẠT 0 102 2 100 98,04 KHÔNG ĐẠT 97 95,10 KHÔNG ĐẠT

17 UBND xã Tân Trung 160 0 160 160 100 ĐẠT 0 159 9 150 94,34 KHÔNG ĐẠT 149 93,71 KHÔNG ĐẠT

18 UBND xã Phú Hưng 208 0 208 208 100 ĐẠT 0 209 4 205 98,09 KHÔNG ĐẠT 194 92,82 KHÔNG ĐẠT

19 UBND xã Hòa Lạc 307 0 307 307 100 ĐẠT 0 302 0 302 100 ĐẠT 280 92,72 KHÔNG ĐẠT

20 UBND xã Phú Long 164 0 164 164 100 ĐẠT 4 164 8 156 95,12 KHÔNG ĐẠT 148 90,24 KHÔNG ĐẠT

Tổng số 5850 4 5846 5845 99,91 KHÔNG ĐẠT 434 5624 32 5592 99,43 KHÔNG ĐẠT 5470 97,26 KHÔNG ĐẠT

THỐNG KÊ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ HOÁ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2025 đến ngày 31 tháng 03 năm 2025)
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